
UBND HUYỆN TỨ KỲ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ MINH II  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 04a/QĐ-THCMII 

 

        Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai Kế hoạch thu - chi tiền học 2 buổi/ngày 

Năm học 2024-2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ MINH II 

 Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 

28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Quy định mức thu học phí và danh mục 

các khoản thu, mức thu, cơ chế thu, chi đối với dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo 

dục tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương; 

Căn cứ Công văn 2528/HDLN-SGD ĐT-STC ngày 15/11/2024 của Liên sở: 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài Chính Hải Dương về việc Hướng dẫn thu, quản lý, 

sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

 Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân, Kế toán, các bộ phận trong nhà trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai kế hoạch thu - chi tiền học 2 buổi/ngày, năm học 

2024-2025 đã được Phòng giáo dục Tứ Kỳ phê duyệt (có bản dự toán kèm theo) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị, Kế toán và các bộ phận có liên quan tổ chức 

thực hiện Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng TC-KH Tứ Kỳ (để báo cáo); 

- Lưu. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

Nguyễn Huy Thành 



                                                                                               Tứ Kỳ, ngày  25 tháng 12 năm 2018

STT Tiêu chí Nội dung 1 tuần

1 Số lớp 12

2 Tổng số tiết dạy 2 buổi/ngày 420                  

3

Số GV hưởng lương từ ngân sách theo

quy định

16 GV có mặt (1 HĐLĐ trong chỉ tiêu

BC)
16                    

4 Giáo viên 368                  

5 HT, HP 6                      

6 Tổng thực hiện được Định mức cả trường 374                  

7 Chủ nhiệm 12 36                    

8 Tổ trưởng chuyên môn 2 6                      

9 Tổ phó CM 2 2                      

10 Chủ tịch Công đoàn 4                      

11 Phó chủ tịch CĐ  (TB nữ công) 4                      

12 Tổ trưởng tổ công đoàn -                   

13 Tổ phó, UV BCH công đoàn -                   

14 Thanh tra Nhân dân 1 2                      

15 Tổng phụ trách Đội 11.5                 

16 Thư ký Hội đồng 1 2                      

17 Phụ trách văn nghệ, thể thao 2 6                      

Số tiết day 

của CBQL, 

GV theo 

quy định

Số tiết 

giảm theo 

Số tiết 

giảm theo 

TT 

28/2009/TT-

BGDĐT và 

TT08/2016/

TT-

BGDĐT. 

Căn cứ Quyết định 205/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Tứ Kỳ Về việc giao

số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước,lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế

theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ năm 2024;

Căn cứ quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc

giao dự toán ngân sách năm 2024 cho Trường TH Chí Minh II;

      Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, KH tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của trường Tiểu

học Chí Minh II năm học 2024-2025;

Trường Tiểu học Chí Minh II xây dựng Dự toán thu-chi tiền dạy 2 buổi / ngày năm học 2024-2025, cụ

thể như sau:

2. DỰ TOÁN THU-CHI:  Đơn vị tính: 1 tuần 

A. PHẦN THU (Áp dụng từ 01/9/2024 ) 

       Căn cứ Công văn số 178/PGDĐT-GDTH, ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục & Đào 

tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025;

DỰ TOÁN THU - CHI KINH PHÍ TỔ CHỨC DẠY - HỌC 2 BUỔI / NGÀY 

NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Kế hoạch số 29/KH-THCMII, ngày 31 tháng 8 năm 2024 của  Trường Tiểu học Chí Minh II về 

Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2024-2025)

      I. CĂN CỨ XÂY DỰNG  DỰ TOÁN MỨC THU, CHI

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Quy định về mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, tiểu học, GDPT và các cơ sở giáo

dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ hướng dẫn số 538/SGDĐT - KHTC, ngày 16 tháng 5 năm 2017 về việc hướng dẫn thu, chi

tiền học 2 buổi/ngày;  

       Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2028 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;

UBND HUYỆN TỨ KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ MINH II Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2024



18 GV có con nhỏ < 12 Tháng tuổi -                   

19 Công tác tư vấn tâm lí học sinh 1 3                      

GV tuyển dụng lần đầu -                   

20 GV phụ trách phòng bộ môn 3 9                      

21 Cộng giảm Tổng tiết giảm 85.5                 

22 Số tiết không phải trả tiền thêm giờ Tổng định mức (6)- Tiết giảm (21) 288.5               

23 Số tiết phải trả tiền thêm giờ Tổng qui định ( 2)-Tiết ko phải trả (22) 131.5               

24 Số tiết dạy liên kết (KNS; TA GVNN)

26
Số tiết phải thu buổi 2

Tổng tiết phải thu ( 23) - KNS 1,2,3,4

(22) 131.5               

27

Tổng quỹ lương 1 năm(12 tháng)

(nghìn đồng)

Tổng quỹ lương 12 tháng 20 CBGV,NV

(có mặt trên bảng  lương) 3,393,992,376 

28

Tổng tiền lương 12 tháng /năm bình

quân của 1 lao động (nghìn đồng)
Cả trường/20 (Theo CV 538)

169,699,619    

29

Tiền lương 1 giờ dạy bình quân toàn

trường (nghìn đồng)

Lương 1 GV/( 23x35) x ( 35/52)(Theo

CV 538)  141,889           

30

Tiền lương 01 giờ dạy buổi 2 (nghìn

đồng)
Lương BQ x 150%

212,834           

31

Số tiền phải thu để trả buổi 2/ 1 tuần

(đơn vị: Nghìn đồng)

Số tiết phải thu (26) x lương 1 tiết dạy buổi 2

(30) 27,987,667      

32 Tổng số HS toàn trường 358                  

33 Số HS miễn giảm; thất thu 8                      

34 Số HS tham gia đóng góp 350                  

35

Số tiền bình quân1 HS toàn trường

phải đóng/tuần (Nghìn đồng) 79,964.8          

36
Số tiết bình quân / lớp/ 1 tuần còn

thiếu 11.0                 

37  Số tiền 1 tiết/ 1 HS (nghìn đồng) 7,297               

19,250             

385                  

18,865             

15,092             

2,830               

943                  

2. Mức thu: 5000 đ/tiết

Nguyễn Huy Thành

    2. Chi trả giáo viên trực tiếp giảng dạy:  80% (Nghìn đồng)                                                                                                                                              

    3. Chi cho cán bộ quản lý, nhân viên có phục vụ 2 buổi/ ngày: 15%  (Nghìn đồng)                                         

4. Chi hỗ trợ điện, nước; mua sắm văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng; tăng cường

CSVC 5% (Nghìn đồng)

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt

1. Tổng số tiết được thanh toán buổi 2: 131,5  tiết/tuần

HIỆU TRƯỞNG

Số tiết 

giảm theo 

Số tiết 

giảm theo 

TT 

28/2009/TT-

BGDĐT và 

TT08/2016/

TT-

BGDĐT. 

B . PHẦN CHI

      - Dự kiến thu được số tiền /tuần với mức thu 5000đ (5*11 tiết/lớp*350 HS)

    1. Nộp thuế theo quy định (2%)

    Tổng còn lại để chi cho các nội dung



                                                                                               Tứ Kỳ, ngày  25 tháng 12 năm 2018

STT Tiêu chí Nội dung 1 tuần

1 Số lớp 12

2 Tổng số tiết dạy 2 buổi/ngày 420                   

3
Số GV hưởng lương từ ngân sách theo quy

định
16 GV có mặt (1 HĐLĐ trong chỉ tiêu BC) 16                     

4 Giáo viên 368                   

5 HT, HP 6                       

6 Tổng thực hiện được Định mức cả trường 374                   

7 Chủ nhiệm 12 36                     

8 Tổ trưởng chuyên môn 2 6                       

9 Tổ phó CM 2 2                       

10 Chủ tịch Công đoàn 1 4                       

11 Phó chủ tịch CĐ  (TB nữ công) 1 4                       

12 Tổ trưởng tổ công đoàn -                    

13 Tổ phó, UV BCH công đoàn -                    

14 Thanh tra Nhân dân 1 2                       

15 Tổng phụ trách Đội 1 11.5                  

(Kèm theo Kế hoạch số 29/KH-THCMII, ngày 31 tháng 8 năm 2024 của  Trường Tiểu học Chí Minh II về Kế 

hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2024-2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

DỰ TOÁN THU - CHI KINH PHÍ TỔ CHỨC DẠY - HỌC 2 BUỔI / NGÀY 

NĂM HỌC 2024-2025

UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ MINH II

      I. CĂN CỨ XÂY DỰNG  DỰ TOÁN MỨC THU, CHI

         Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, KH tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của trường Tiểu

học Chí Minh II năm học 2024-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về

Quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ

hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh

Hải Dương từ năm học 2024-2025

Trường Tiểu học Chí Minh II xây dựng Dự toán thu-chi tiền dạy 2 buổi/ngày từ ngày 29/10/2024 đến

19/01/2025 năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2028 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban

hành Chương trình Giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 3898/BGDĐT-GDTH ngày 30/7/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng

dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025; 

Căn cứ hướng dẫn số 2528/HDLN SGDĐT - STC, ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Liên Sở Giáo dục và

Đào tạo, Sở Tài chính Về việc hướng dẫn thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công

lập trên địa bàn tỉnh.

        Căn cứ Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc giao dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2025; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của Ủy ban nhân dân huyện 

Tứ Kỳ về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lao động hợp đồng theo 

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ 

năm 2025;

       Căn cứ Công văn số 178/PGDĐT-GDTH, ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về 

việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025;

A. PHẦN THU (Áp dụng từ 29/10/2024 đến 19/01/2025) Tuần 8 đến tuần 18

2. DỰ TOÁN THU-CHI:  Đơn vị tính: 1 tuần 

Số tiết day 

của CBQL, 

GV theo 

quy định

Số tiết 

giảm theo 

Số tiết 

giảm theo 

TT 

28/2009/TT

-BGDĐT 

và 

TT08/2016/

TT-

BGDĐT. 



16 Thư ký Hội đồng 1 2                       

17 Phụ trách văn nghệ, thể thao 2 6                       

18 GV có con nhỏ < 12 Tháng tuổi -                    

19 Công tác tư vấn tâm lí học sinh 1 3                       

GV tuyển dụng lần đầu -                    

20 GV phụ trách phòng bộ môn 3 9                       

21 Cộng giảm Tổng tiết giảm 85.5                  

22 Số tiết không phải trả tiền thêm giờ Tổng định mức (6)- Tiết giảm (21) 288.5                

23 Số tiết phải trả tiền thêm giờ Tổng qui định ( 2)-Tiết ko phải trả (22) 131.5                

24 Số tiết dạy liên kết (KNS)

26
Số tiết phải thu buổi 2

Tổng tiết phải thu ( 23) - KNS 1,2,3,4

(22) 131.5                

27

Tổng quỹ lương 1 năm(12 tháng) (nghìn

đồng)

Tổng quỹ lương 12 tháng 20 CBGV,NV

(có mặt trên bảng  lương) 3,394,400,256  

28
Tổng tiền lương 12 tháng /năm bình quân của

1 lao động (nghìn đồng)
Cả trường/20 (Theo CV 538) 169,720,013     

29

Tiền lương 1 giờ dạy bình quân toàn trường

(nghìn đồng)

Lương 1 GV/( 23x35) x ( 35/52)(Theo

CV 538)  141,906            

30 Tiền lương 01 giờ dạy buổi 2 (nghìn đồng) Lương BQ x 150% 212,860            

31

Số tiền phải thu để trả buổi 2/ 1 tuần (đơn

vị: Nghìn đồng)

Số tiết phải thu (26) x lương 1 tiết dạy buổi 2

(30) 27,991,031       

32 Tổng số HS toàn trường 358                   

33 Số HS miễn giảm; thất thu 8                       

34 Số HS tham gia đóng góp 350                   

35

Số tiền bình quân1 HS toàn trường phải

đóng/tuần (Nghìn đồng) 79,974.4           

36
Số tiết bình quân / lớp/ 1 tuần còn thiếu

11.0                  

37  Số tiền 1 tiết/ 1 HS (nghìn đồng) 7,298                

19,250              

385                   

18,865              

15,092              

2,830                

943                   

2. Mức thu: 5000 đ/tiết

  

B . PHẦN CHI

4. Chi hỗ trợ điện, nước; mua sắm văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng; tăng cường

CSVC 5% (Nghìn đồng)

      - Dự kiến thu được số tiền /tuần với mức thu 5000đ (5*11 tiết/lớp*350 HS)

    1. Nộp thuế theo quy định (2%)

    Tổng còn lại để chi cho các nội dung

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt

Số tiết 

giảm theo 

Số tiết 

giảm theo 

TT 

28/2009/TT

-BGDĐT 

và 

TT08/2016/

TT-

BGDĐT. 

    2. Chi trả giáo viên trực tiếp giảng dạy:  80% (Nghìn đồng)                                                                                                                                              

    3. Chi cho cán bộ quản lý, nhân viên có phục vụ 2 buổi/ ngày: 15%  (Nghìn đồng)                                         

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Huy Thành

1. Tổng số tiết được thanh toán buổi 2: 131,5  tiết/tuần



                                                                                               Tứ Kỳ, ngày  25 tháng 12 năm 2018

STT Tiêu chí Nội dung 1 tuần

1 Số lớp 12

2 Tổng số tiết dạy 2 buổi/ngày 420                   

3

Số GV hưởng lương từ ngân sách theo quy

định
16 GV có mặt (1 HĐLĐ trong chỉ tiêu BC) 16                     

4 Giáo viên 368                   

5 HT, HP 6                       

6 Tổng thực hiện được Định mức cả trường 374                   

7 Chủ nhiệm 12 36                     

8 Tổ trưởng chuyên môn 2 6                       

9 Tổ phó CM 2 2                       

10 Chủ tịch Công đoàn 1 4                       

11 Phó chủ tịch CĐ  (TB nữ công) 1 4                       

12 Tổ trưởng tổ công đoàn -                    

13 Tổ phó, UV BCH công đoàn -                    

14 Thanh tra Nhân dân 1 2                       

15 Tổng phụ trách Đội 1 11.5                  

UBND HUYỆN TỨ KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ MINH II Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025

2. DỰ TOÁN THU-CHI:  Đơn vị tính: 1 tuần 

A. PHẦN THU (Áp dụng từ 20/01/2025 đến 31/5/2025) Tuần 19 đến tuần 35

DỰ TOÁN THU - CHI KINH PHÍ TỔ CHỨC DẠY - HỌC 2 BUỔI / NGÀY 

NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Kế hoạch số 29/KH-THCMII, ngày 31 tháng 8 năm 2024 của  Trường Tiểu học Chí Minh II về Kế 

hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày năm học 2024-2025)

      I. CĂN CỨ XÂY DỰNG  DỰ TOÁN MỨC THU, CHI

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2028 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban

hành Chương trình Giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 3898/BGDĐT-GDTH ngày 30/7/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng

dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về

Quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ

trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hải

Dương từ năm học 2024-2025

Căn cứ hướng dẫn số 2528/HDLN SGDĐT - STC, ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Liên Sở Giáo dục và

Đào tạo, Sở Tài chính Về việc hướng dẫn thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công

lập trên địa bàn tỉnh.

        Căn cứ Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc giao dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2025; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của Ủy ban nhân dân huyện 

Tứ Kỳ về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lao động hợp đồng theo 

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ năm 

2025;

       Căn cứ Công văn số 178/PGDĐT-GDTH, ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về 

việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025;

         Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, KH tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của trường Tiểu

học Chí Minh II năm học 2024-2025;

Trường Tiểu học Chí Minh II xây dựng Dự toán thu-chi tiền dạy 2 buổi/ngày từ ngày 20/01/2025 đến

31/5/2025 năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

Số tiết day 

của CBQL, 

GV theo 

quy định

Số tiết 

giảm theo 

Số tiết 

giảm theo 

TT 

28/2009/TT-

BGDĐT và 

TT08/2016/

TT-

BGDĐT. 



16 Thư ký Hội đồng 1 2                       

17 Phụ trách văn nghệ, thể thao 2 6                       

18 GV có con nhỏ < 12 Tháng tuổi -                    

19 Công tác tư vấn tâm lí học sinh 1 3                       

GV tuyển dụng lần đầu -                    

20 GV phụ trách phòng bộ môn 3 9                       

21 Cộng giảm Tổng tiết giảm 85.5                  

22 Số tiết không phải trả tiền thêm giờ Tổng định mức (6)- Tiết giảm (21) 288.5                

23 Số tiết phải trả tiền thêm giờ Tổng qui định ( 2)-Tiết ko phải trả (22) 131.5                

24 Số tiết dạy liên kết (KNS) KNS Trường Thịnh                       12 

26
Số tiết phải thu buổi 2

Tổng tiết phải thu ( 23) - KNS 1,2,3,4

(22) 119.5                

27

Tổng quỹ lương 1 năm(12 tháng) (nghìn

đồng)

Tổng quỹ lương 12 tháng 20 CBGV,NV

(có mặt trên bảng  lương) 3,394,400,256  

28

Tổng tiền lương 12 tháng /năm bình quân của

1 lao động (nghìn đồng)
Cả trường/20 (Theo CV 538)

169,720,013     

29

Tiền lương 1 giờ dạy bình quân toàn trường

(nghìn đồng)

Lương 1 GV/( 23x35) x ( 35/52)(Theo

CV 538)  141,906            

30 Tiền lương 01 giờ dạy buổi 2 (nghìn đồng) Lương BQ x 150% 212,860            

31

Số tiền phải thu để trả buổi 2/ 1 tuần (đơn

vị: Nghìn đồng)

Số tiết phải thu (26) x lương 1 tiết dạy buổi 2

(30) 25,436,716       

32 Tổng số HS toàn trường 358                   

33 Số HS miễn giảm; thất thu 8                       

34 Số HS tham gia đóng góp   350                   

35
Số tiền bình quân1 HS toàn trường phải

đóng/tuần (Nghìn đồng) 72,676.3           

36 Số tiết bình quân / lớp/ 1 tuần còn thiếu 10.0                  

37  Số tiền 1 tiết/ 1 HS (nghìn đồng) 7,298                

17,500              

350                   

17,150              

13,720              

2,573                

858                   

2. Mức thu: 5000 đ/tiết

  

Nguyễn Huy Thành

    1. Nộp thuế theo quy định (2%)

    Tổng còn lại để chi cho các nội dung

    2. Chi trả giáo viên trực tiếp giảng dạy:  80% (Nghìn đồng)                                                                                                                                              

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt

1. Tổng số tiết được thanh toán buổi 2: 119,5  tiết/tuần

    3. Chi cho cán bộ quản lý, nhân viên có phục vụ 2 buổi/ ngày: 15%  (Nghìn đồng)                                         

   4. Chi hỗ trợ điện, nước; mua sắm văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng; tăng cường 

HIỆU TRƯỞNG

Số tiết 

giảm theo 

Số tiết 

giảm theo 

TT 

28/2009/TT-

BGDĐT và 

TT08/2016/

TT-

BGDĐT. 

B . PHẦN CHI

      - Dự kiến thu được số tiền /tuần với mức thu 5000đ (5*10 tiết/lớp*350 HS)


